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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

KẾT CẤU ĐỀ THI 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung Tổng Hợp 3 

Mã học phần:  71CHIN30193 Số tin chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71CHIN30193_01,02,03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp vấn đáp Thời gian làm bài:  90 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng chính 

xác ngữ nghĩa 

của các từ ngữ và 

hình thái sử dụng 

phù hợp trong 

việc đặt câu. 

Trắc 

nghiệm 
50% 1-20 5 PI 2.1 

CLO2 

Lý giải chính xác 

các điểm ngữ 

pháp để vận dụng 

phù hợp trong 

việc đặt câu và 

phân tích lỗi sai 

trong câu.  

Tự luận 50% 21-30 5 PI 2.1 
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 20 câu, mỗi câu 0.25 điểm 

 

1/ 选择正确答案填空 - Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:  

我（________）打算学一年，现在想再延长一年。 

A. 原来 

B. 源来 

C. 员来 

D. 元来 
ANSWER: A 

 

2/ 选择正确答案填空 - Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:  

这道（_______）你做对了没有？ 

A. 题 

B. 提 

C. 踢 

D. 缇 
ANSWER: A 

 

3/ 选择正确答案填空 - Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:  

你别（_______），事情或许还有转机。 

A. 着急 

B. 找急 

C. 着极 

D. 找级 
ANSWER: A 

 

4/ 选择正确答案填空 - Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:  

天气预报说，今天最高（_______）是零下一度。 

A. 气温 

B. 汽温 

C. 气瘟 

D. 汽闻 
ANSWER: A 

 

5/ 选择正确答案填空 - Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:  

从越南到美国路途（_______），可是坐飞机十几个小时就能。 

A. 遥远 

B. 姚远 

C. 遥元 

D. 瑶远 
ANSWER: A 

 

6/ 选择正确答案填空 - Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:  

我今天下午跟朋友去（_______）买东西。 
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A. 超市 

B. 吵死 

C. 起市 

D. 操市 
ANSWER: A 

 

7/ 选择正确答案填空 - Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:  

我喜欢（_______）足球也喜欢打篮球。 

A. 踢 

B. 提 

C. 剔 

D. 惕 
ANSWER: A 

 

8/ 选择正确答案填空 - Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:  

我有时间可以（_______）你一起去玩。 

A. 陪 

B. 培 

C. 赔 

D. 配 
ANSWER: A 

 

9/ 选择正确答案填空 - Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:  

今年冬天北京特别（_______），我们班有很多人感冒了。 

A. 冷 

B. 令 

C. 领 

D. 伶 
ANSWER: A 

 

10/ 选择正确答案填空 - Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống:  

我去了（_______）北京。 

A. 一趟 

B. 一躺 

C. 一起 

D. 一堂 
ANSWER: A 

 

11/ 为括号里的词语选择适当的位置 - Chọn vị trí thích hợp của từ trong ngoặc đơn: 

今天的作业你 A 做 B 了 C 没有 D？（完） 

A. B 

B. A 
C. C 
D. D 
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ANSWER: A 

 

12/ 为括号里的词语选择适当的位置 - Chọn vị trí thích hợp của từ trong ngoặc đơn: 

昨天晚上 A 的 B 比赛 C 你看 D 吗？（了） 

A. D 

B. A 
C. C 
D. B 
ANSWER: A 

 

13/ 为括号里的词语选择适当的位置 - Chọn vị trí thích hợp của từ trong ngoặc đơn: 

你看看 A 是不是 B 到桌子 C 下边 D 了。（掉） 

A. B 

B. A 
C. C 
D. D 
ANSWER: A 

 

14/ 为括号里的词语选择适当的位置 - Chọn vị trí thích hợp của từ trong ngoặc đơn: 

你 A 最好 B 去 C 医院 D 看看。（再） 

A. B 

B. A 
C. C 
D. D 
ANSWER: A 

 

15/ 为括号里的词语选择适当的位置 - Chọn vị trí thích hợp của từ trong ngoặc đơn: 

玛丽觉得 A 不舒服 B 我 C 陪她一起去 D 看病。（就） 

A. C 

B. A 
C. B 
D. D 
ANSWER: A 

 

16/ 为括号里的词语选择适当的位置 - Chọn vị trí thích hợp của từ trong ngoặc đơn: 

我 A 每天 B 坚持 C 锻炼 D 一个小时。（都） 

A. B 

B. A 
C. C 
D. D 
ANSWER: A 

 

17/ 为括号里的词语选择适当的位置 - Chọn vị trí thích hợp của từ trong ngoặc đơn: 

他 A 游泳 B 了一个 C 下午 D。（游） 

A. B 

B. A 
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C. C 
D. D 
ANSWER: A 

 

18/ 为括号里的词语选择适当的位置 - Chọn vị trí thích hợp của từ trong ngoặc đơn: 

一件 A 衬衫 B 八百 C 块钱 D。（要） 

A. B 

B. A 
C. C 
D. D 
ANSWER: A 

 

19/ 为括号里的词语选择适当的位置 - Chọn vị trí thích hợp của từ trong ngoặc đơn: 

这些 A 苹果 B 一共 C 五斤 D。（多） 

A. D 

B. A 
C. C 
D. B 
ANSWER: A 

 

20/ 为括号里的词语选择适当的位置 - Chọn vị trí thích hợp của từ trong ngoặc đơn: 

昨天 A 了 B 十几 C 个人 D。（去） 

A. A 

B. B 
C. C 
D. D 
ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm): 20 câu, mỗi câu 0.25 điểm 

21/ 用多给的提示完成句子 - Dùng từ gợi ý trong ngoặc đơn hoàn thành câu 

我们国家 …………。（暖和） 

Đáp án: 我们国家的冬天比这儿暖和。 

 

22/ 用多给的提示完成句子 - Dùng từ gợi ý trong ngoặc đơn hoàn thành câu 

这个屋子 …………。（平方米） 

Đáp án: 这个屋子比那个大三十平方米. 

 

23/ 用多给的提示完成句子 - Dùng từ gợi ý trong ngoặc đơn hoàn thành câu 

教学楼比 …………20 米。（高） 

Đáp án: 教学楼比宿舍楼高 20 米。 

 

24/ 用多给的提示完成句子 - Dùng từ gợi ý trong ngoặc đơn hoàn thành câu 

我做完 …………。（睡觉） 
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Đáp án: 我做完作业就去睡觉。 

 

25/ 用多给的提示完成句子 - Dùng từ gợi ý trong ngoặc đơn hoàn thành câu 

每天我下了课 …………。（就） 

Đáp án: 每天我下了课就去看他。 

 

26/ 用多给的提示完成句子 - Dùng từ gợi ý trong ngoặc đơn hoàn thành câu 

我们班 …………新同学。（又） 

Đáp án: 我们班又增加了两个新同学。 

 

27/ 组词成句 - Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

上课 / 他 / 三天 / 没 / 了 / 已经 

Đáp án: 他已经三天没上课了。 

 

28/ 组词成句 - Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

今天 / 来 / 她 / 能 / 不一定 / 晚上 

Đáp án: 她今天晚上不一定能来。 

 

29/ 组词成句 - Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

学 / 晚上 / 玛丽 / 要 / 三个多小时 / 每天 / 差不多 

Đáp án: 玛丽每天晚上差不多要学三个多小时。 

 

30/ 组词成句 - Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

喜欢 / 妈妈 / 足球 / 比赛 / 最 / 看 

Đáp án: 妈妈最喜欢看足球比赛。 

 

31/ 组词成句 - Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

老师 / 她 / 一个 / 的 / 很好 / 是 

Đáp án: 她是一个很好的老师。 

 

32/ 组词成句 - Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

四个小时 / 我 / 上课 / 每天 

Đáp án: 我每天上四个小时课。 

 

33/ 组词成句 - Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

只用 / 今天 / 的 / 我 / 了 / 一个 / 做完了 / 作业 / 就  小时 
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Đáp án: 今天的作业我只用了一个小时就做完了。 

 

34/ 改错句 - Sửa câu sai: 

我已经做了完今天的作业。 

Đáp án: 我已经做完了今天的作业。 

 

35/ 改错句 - Sửa câu sai: 

昨天在书店我看了我们班的同学玛丽。 

Đáp án: 昨天在书店我看见了我们班的同学玛丽。 

 

36/ 改错句 - Sửa câu sai: 

吃完晚饭，我常常跟朋友聊天儿一会儿。 

Đáp án: 吃完晚饭，我常常跟朋友聊一会儿天。 

 

37/ 改错句 - Sửa câu sai: 

昨天我看了电视一个小时多。 

Đáp án: 昨天我看了一个多小时电视。 

 

38/ 改错句 - Sửa câu sai: 

我昨天晚上睡觉了八个小时。 

Đáp án: 我昨天晚上睡了八个小时觉。 

 

39/ 改错句 - Sửa câu sai: 

玛丽考了成绩比我考了成绩好。 

Đáp án: 玛丽的成绩比我的成绩好。 

 

40/ 改错句 - Sửa câu sai: 

我现在能听老师的话懂了。 

Đáp án: 我现在能听懂老师的话了。 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Phần Trắc Nghiệm 5.0  

Câu 1-20 ANSWER: A 0.25 / câu  

II. Phần Tự Luận 5.0  

Câu 21 我们国家的冬天比这儿暖和。 0.25  

Câu 22 这个屋子比那个大三十平方米。 0.25  

Câu 23 教学楼比宿舍楼高 20 米。 0.25  

Câu 24 我做完作业就去睡觉。 0.25  

Câu 25 每天我下了课就去看他。 0.25  

Câu 26 我们班又增加了两个新同学。 0.25  

Câu 27 他已经三天没上课了。 0.25  

Câu 28 她今天晚上不一定能来。 0.25  

Câu 29 玛丽每天晚上差不多要学三个多小时。 0.25  

Câu 30 妈妈最喜欢看足球比赛。 0.25  

Câu 31 她是一个很好的老师。 0.25  

Câu 32 我每天上四个小时课。 0.25  

Câu 33 今天的作业我只用了一个小时就做完了。 0.25  

Câu 34 我已经做完了今天的作业。 0.25  

Câu 35 昨天在书店我看见了我们班的同学玛丽。 0.25  

Câu 36 吃完晚饭，我常常跟朋友聊一会儿天。 0.25  

Câu 37 昨天我看了一个多小时电视。 0.25  

Câu 38 我昨天晚上睡了八个小时觉。 0.25  

Câu 39 玛丽的成绩比我的成绩好。 0.25  

Câu 40 我现在能听懂老师的话了。 0.25  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7 năm 2024 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

 

TS. Mai Thu Hoài 

 

 
ThS. Nghệ Quí Linh 

  

 

 


